
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

      Số:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

       Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng 10 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng điều tra, khảo sát để khảo sát, đo lường sự 

hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của  

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 131/KH-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành về Kế hoạch Điều tra, khảo sát “ Đo lường sự hài 

lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu, giai đoạn 2022 – 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 3114/KH-SGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về Điều tra, khảo sát “Đo lường sự hài lòng của người 

dân đối với dịch vụ giáo dục công” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 

2022; 

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Thành lập Hội đồng điều tra, khảo sát để khảo sát, đo lường sự 

hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu năm 2022, gồm: 

Chủ tịch hội đồng: Bà Trần Thị Ngọc Châu – Giám đốc Sở GDĐT 

Phó Chủ tịch hội đồng: Ông Lê Văn Tuyền – Chánh Văn phòng Sở 

GDĐT 

Thư ký hội đồng: Bà Bùi Thị Vân Anh – CV Văn phòng Sở GDĐT 

Các thành viên của hội đồng: Các ông/bà có tên trong Phụ lục (Danh sách 

đính kèm).    

Điều 2. Hội đồng điều tra, khảo sát để khảo sát, đo lường sự hài lòng của 

người dân đối với dịch vụ giáo dục công có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, báo 

cáo lên cấp trên các hoạt động tổ chức điều tra tại địa phương; tham gia đầy đủ 

các cuộc họp của Hội đồng điều tra.  

Nhiệm vụ của mỗi thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Hội đồng 

tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng, Thủ 

trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

 - Như điều 3; 

 - Website Sở; 

 - Lưu: VT, AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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PHỤ LỤC  

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THAM GIA KHẢO SÁT  
(Khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2022) 

              

TT 

Huyện, 

Thị xã, 

thành 

phố 

Tên đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 
Ghi 

chú  

1 

Vũng 

Tàu 

Phòng GDĐT Thành 

phố Vũng Tàu 

Nguyễn Thị Mai Liên 
Phó Trưởng 

phòng 
0941866108 

  

2 
Lê Thị Huyền 

Chuyên viên 

MN 0979759574   

3 

Trường Mầm non 30/4 

Nguyễn Thị Minh 

Hạnh Hiệu trưởng 0938900279   

4 
Nguyễn Thị Bích 

Liên Giáo viên 0973185724   

5 Trường Tiểu học Nguyễn 

Thái Học 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy Hiệu trưởng 0909335983   

6 Hoàng Thị Thu Hằng  Giáo viên  0933365726   

7 
Trường THCS Nguyễn 

An Ninh 

Nguyễn Thị Sông 

Thương Hiệu trưởng 082 8668968   

8 
Nguyễn Thị Thùy 

Linh Giáo viên  090 7008083   

9 Trường THPT Trần 

Nguyên Hãn 
Phan Thị Mỹ Hạnh 

Phó Hiệu 

trưởng 0902647358   

10 Lê Phương Nam Giáo viên 0919314330   

11 
Trung tâm GDTX Vũng 

Tàu 

Đậu Đức Lâm 

Phó Giám 

đốc 0917097839   

12 
Đỗ Thị liên 

CTCĐ, giáo 

viên 0908767585   

13 

Bà Rịa 

Phòng GDĐT Thành 

phố Bà Rịa 

Trần Thị Phương 

Hiền  

Trưởng 

phòng 
0909368559 

  

14 Trần Văn Tâm Chuyên viên 0909181292   

15 Trường Mầm non Phước 

Nguyên 

Trần Thị Tuyết Nga Hiệu trưởng 0902287151   

16 Phạm Thùy Liên Nhân viên 0937770124   

17 Trường Tiểu học Lê 

Thành Duy 

Phan Thị Thu Nga Hiệu trưởng 0919773877   

18 Nguyễn Đình Tráng Giáo viên 0989930610   

19 Trường THCS Kim 

Đồng 

Huỳnh Kim Thành Hiệu trưởng 0909790990   

20 Lê Bá Thanh Giáo viên 0988626076   

21 
Trường THPT Bà Rịa 

Trần Hưng Khiêm PHT 0979481155   

22 Phạm Thị Minh Huệ Giáo viên 0979727945   

23 Trung tâm GDTX tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu 
Lê Xuân Hải 

Phó Giám 

đốc 0988888579   

24 Phan Thị Hương Mai Bí thư Đoàn 0346838117   

25 
Châu 

Đức 

Phòng GDĐT huyện 

Châu Đức 

Nguyễn Văn Trực 
Phó trưởng 

phòng 
0913139723 

  

26 Nguyễn Xuân Vinh Chuyên viên 0933897780   

27 Trường Mầm non Sao Nguyễn Hoàng Ngọc Phó hiệu 0972645935   
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Mai Bích trưởng 

28 
Nguyễn Thị Hồng 

Vân 
Giáo viên 0909701095 

  

29 Trường Tiểu học Nguyễn 

Thị Minh Khai 

Bùi Huy Xuân 
Phó Hiệu 

Trưởng 
0988535839 

  

30 Nguyễn Thị Thùy Giáo viên 0975466293   

31 
Trường THCS Châu Đức 

Lê Gia Nhạc Hiệu trưởng 0983814604   

32 Trần Duy Nguyên Giáo viên 0397620625   

33 Trường THPT Ngô 

Quyền 

Nguyễn Thành Tú 
Phó Hiệu 

trưởng 
0967185161 

  

34 Nguyễn Thành Duy TTVP 0888477577   

35 
Trung tâm GDTX Châu 

Đức 

Phan Thị Thảo 
Tổ trưởng tổ 

hành chính 
0933202769 

  

36 
Trương Phước Kim 

Ân 
NVVP 07842282700 

  

37 

Xuyên 

Mộc 

Phòng GDĐT huyện 

Xuyên Mộc 
Hoàng Minh Tuấn 

Phó Trưởng 

phòng 0982787242   

38 Phan Ngọc Tiến Chuyên viên 0917913390   

39 Trường Mầm non Xuyên 

Mộc 
Đỗ Thị Thùy 

Phó Hiệu 

trưởng 
0974327169 

  

40 Đỗ Hồng Nhung Giáo viên 0989870633   

41 
Trường Tiểu học Phước 

Bửu 

Huỳnh Thị Phương 

Lan Hiệu trưởng 

 

0937717199   

42 
Vũ Công Khánh 

Phó Hiệu 

trưởng 
0932656066 

  

43 Trường THCS Xuyên 

Mộc 
Nguyễn Đức Quang 

Phó Hiệu 

trưởng 
0907443016 

  

44 Hà Minh Cường Giáo viên 0974246462   

45 Trường THPT Xuyên 

Mộc 

Cái Hoàng Thạch 
Phó hiệu 

trưởng 
0902825885 

  

46 Nguyễn Sơn Hải Giáo viên 0943837272   

47 Trung tâm GDTX Xuyên 

Mộc 

Huỳnh Tấn Phúc Giám đốc 0913667423   

48 Đoàn Thị Hoa Bí thư Đoàn 0975783755   

49 

Long 

Điền 

Phòng GDĐT huyện 

Long Điền 

Nguyễn Tăng Tường 

Vy 

Phó Trưởng 

phòng 
0909280824 

  

50 
Nguyễn Thanh 

Hoàng 
Chuyên viên 0909937361 

  

51 
Trường Mầm non Hoa 

Hồng 

Phạm Thị Yến Hiệu trưởng 0984538434   

52 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 
Giáo viên 0919507139 

  

53 Trường Tiểu học Long 

Liên 

Trần Thị Minh Thảo Hiệu trưởng 0913327663   

54 Ngô Thị Ngọc Sương Giáo viên 0909701027   

55 Trường THCS Nguyễn 

Công Trứ 

Nguyễn Thị Hồng 

Phú 
Hiệu trưởng 0938723700 

  

56 Nguyễn Thanh Tú Giáo viên 0933434843   

57 Trường THPT Long Hải-

Phước Tỉnh 

Nguyễn Thị Bạch 

Yến 

Phó hiệu 

trưởng 0907481345   

58 Phùng Đại Dương Giáo viên 0909148940   

59 Trung tâm GDTX Long Nguyễn Hữu Dũng Phó Giám 0903623947   
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Điền-Đất Đỏ đốc 

60 Nguyễn Thị Phương 
CT. Công 

đoàn 0963055255   

61 

Đất Đỏ 

Phòng GDĐT huyện 

Đất Đỏ 

Lê Văn Điền  
Phó Trưởng 

phòng 
0934508554 

  

62 Phạm Nhật Nam Chuyên viên 0765509420   

63 

Trường MN Lê-ki-ma 

Nguyễn Thị Kim Hoa 
P Hiệu 

trưởng 
0983868747 

  

64 
Phan Nguyễn Hàn 

Yên 
Giáo viên 0907535401 

  

65 Trường TH Nguyễn Thị 

Hoa  

Trần Thị Ngọc Tuyền  
Phó Hiệu 

trưởng 
0906390479 

  

66 Lê Ngọc Thuỷ Trúc  Giáo viên 0902354589   

67 
Trường THCS Phước 

Thạnh 

Trần Thị Thanh Liên Hiệu trưởng 0824866099   

68 
Nguyễn Thị Huỳnh 

Như 
Nhân viên 0792189336 

  

69 Trường THPT Dương 

Bạch Mai 

Phạm Thị Ngọc Bích Hiệu trưởng 0908.645.307   

70 Phan Hữu Toàn GV 0941.870.479   

71 

Phú 

Mỹ 

Phòng GDĐT huyện 

Phú Mỹ 

Ngô Hồng Khanh 
Phó Trưởng 

phòng 
0783.336.328 

  

72 Đào Duy Hoàng Chuyên viên 0396.110.547   

73 Trường Mầm non Mỹ 

Xuân 

Nguyễn Thị Thông Hiệu trưởng 0981.277.786   

74 Nguyễn Lê Thanh Tú Giáo viên 0972.107.131   

75 
Trường Tiểu học Lê Lợi 

Nguyễn Đình Kính 
Phó Hiệu 

trưởng 
0985.720.420 

  

76 Vũ Thị Hiền Giáo viên 0379.268.824   

77 Trường THCS Võ Văn 

Kiệt 

Phạm Mạnh Cương Hiệu trưởng 0908.547181   

78 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên 0975.628.873   

79 Trường THPT Trần 

Hưng Đạo 

Hà Văn Kiên Phó HT 0908744007   

80 Lê Hồng Hà Giáo viên 0937065337 

 
81 Trung tâm GDTX Phú 

Mỹ 
Phạm Tấn Chu 

Phó giám 

đốc 0984746971   

82 Hồ Văn Tâm Giáo viên 0865932717   

83 

Côn 

Đảo 

Phòng GDĐT huyện 

Côn Đảo 

Nguyễn Văn Mạnh 
Trưởng 

Phòng 
0855 596 688 

  

84 Bùi Văn Ánh Chuyên viên 0973 899 917   

85 
Trường Mầm non Sen 

Hồng 

Đinh Thị Hồng Lê 
Phó Hiệu 

trưởng 
0949 370 099 

  

86 
Trần Nguyễn Huệ 

Chân 
Giáo viên 0828 199 066 

  

87 Trường Tiểu học Cao 

Văn Ngọc 

Trương Thị Khuyên 
Phó Hiệu 

trưởng 
0971 363 675 

  

88 Phạm Ngọc Quyết Giáo viên  0967 509 567   

89 
Trường THCS Lê Hồng 

Phong 

Lê Trúc Thanh Tùng 
Phó Hiệu 

trưởng 
0919 051 982 

  

90 
Đinh Ngọc Loan 

Thanh 
Giáo vụ 0988 457 500 

  

91 
Trường THPT Võ Thị 

Sáu (Côn Đảo) 
Lê Đình Tuyến 

Phó Hiệu 

trưởng 
0937 012 008 
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92 Hồ Thị Thủy Tiên Giáo viên 0368 932 542   

93 Trường 

CĐSP 

tỉnh 

BR-VT 

 

 Trường CĐSP tỉnh BR-

VT 

Nguyễn Việt Hùng  
TP Công tác 

sinh viên  
0989.603.076  

  

94 Nguyễn Thị Mai  

CV P.Công 

tác sinh 

viên  

0918.917.605  

  

       

  

Tổng: 39 Trường các cấp học 
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